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Lịch thu gom rác và rác tài nguyên
Đối với hộ gia đình 
nói chung

Reiwa năm 6 ( b ả n 2024) 
12/2023～ 12/2024

Năm 2023

Trang bìa

Lịch thu gom

Cách vứt rác và rác tài nguyên

Những đồ thành phố không thể xử lý

Phương pháp xử lý rác cỡ lớn

Danh sách rác thu gom theo ngày. Khác

Đây là một ứng dụng cho phép bạn xem ngày thu gom, 
nhận thông báo và tìm kiếm cách phân loại tài nguyên và 
rác thải. (miễn phí).

tìm

「Ứng dụng phân loại rác Tachikawa」!

Thắc mắc liên quan rác thải sinh hoạt：phòng quản lý rác Tachikawa(trung tâm tái chế tổng hợp)

Tháng12
Thứ 4Thứ 2 Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7Chủ nhật

04242-531531-55175517、、  531531-55185518、、  531531-09500950 (sáng 8h30～chiều 5h15)

iOS Android

Ứng dụng phân loại rác Tachikawa

Mục lục 

Quận         Wakaba-cho / Saiwai-cho / Kashiwa-cho
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bình xịt
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rác có hại

tạp chí・sách・giấy
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đồ đựng bằng nhựa

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)
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đồ đựng bằng nhựa

Ngày đổ rác cuối 
cùng của năm 



燃やせるごみ
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燃やせるごみ
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(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)
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tờ rơi
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(túi chỉ định)
báo chí・
tờ rơi

chai nhựa

chai nhựa

chai nhựa

quần áo cũ

chai nhựa

bìa nâu
carton

quần áo cũ

bìa nâu
carton

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

chai lọ cành cây rác có hại

chai lọ       cành cây rác có hại

bìnhxịt

bìnhxịt (túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

(túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

chai lọ       cành cây rác có hại bìnhxịt (túi chỉ định)       đồ nhựa

Không thu gom rác từ ngày 1~3

Quận 33 Wakaba-cho / Saiwai-cho / Kashiwa-cho

Vui lòng đặt rác vào đúng chỗ trước 8:00 sáng của ngày thu gom.

Nếu hàng xóm của bạn trình bày bất kỳ vấn đề nào, hãy liên hệ với Đường dây nóng Mimamori của Thành phố Tachikawa. (xem trang P24)

Chủ nhật Thứ 2    Thứ 3        Thứ 4 Thứ  5 Thứ 6 Thứ 7

N ă m 2024

Tháng1111



燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市
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立川市

燃やせるごみ

立川市
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(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

báo chí・
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tờ rơi
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(túi chỉ định)
báo chí・
tờ rơi

chai nhựa
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quần áo cũ
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carton
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bìa nâu
carton

chai nhựa quần áo cũ
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đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

chai lọ cành cây rác có hại

chai lọ       cành cây rác có hại

bìnhxịt

bìnhxịt (túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

(túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

chai lọ       cành cây rác có hại bìnhxịt (túi chỉ định)       đồ nhựa

Bắt đầu nhận đăng kí rác cỡ lớn qua internet (xem trang 22) 
n h ậ n đ ă n g k í  2 4 / 2 4  （https://sodaigomi.city.tachikawa.lg.jp/Public)

Vui lòng đặt rác vào đúng chỗ trước 8:00 sáng của ngày thu gom.

Chủ nhật Thứ 2    Thứ 3        Thứ 4 Thứ  5 Thứ 6 Thứ 7

N ă m 2024

Wakaba-cho / Saiwai-cho / Kashiwa-choQuận 33
Tháng
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燃やせるごみ

立川市
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(túi chỉ định)
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(túi chỉ định)

báo chí・
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tờ rơi

lon

(túi chỉ định)
báo chí・
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đồ đựng bằng nhựa

chai lọ cành cây rác có hại

chai lọ       cành cây rác có hại

bìnhxịt

bìnhxịt (túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

(túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

chai lọ       cành cây rác có hại bìnhxịt (túi chỉ định)       đồ nhựa

Bắt đầu nhận đăng kí rác cỡ lớn qua internet (xem trang 22) 
n h ậ n đ ă n g k í  2 4 / 2 4  （https://sodaigomi.city.tachikawa.lg.jp/Public)

Vui lòng đặt rác vào đúng chỗ trước 8:00 sáng của ngày thu gom.

Nếu hàng xóm của bạn trình bày bất kỳ vấn đề nào, hãy liên hệ với Đường dây nóng Mimamori của Thành phố Tachikawa. (xem trang P24)

Chủ nhật Thứ 2    Thứ 3        Thứ 4 Thứ  5 Thứ 6 Thứ 7

N ă m 2024

Wakaba-cho / Saiwai-cho / Kashiwa-choQuận 33
Tháng
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đồ đựng bằng nhựa
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(túi chỉ định)đồ đựng bằng nhựa

chai lọ cành cây rác có hại

chai lọ       cành cây rác có hại

bìnhxịt

bìnhxịt (túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

(túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
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tờ rơichai nhựa bìa nâu
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Bắt đầu nhận đăng kí rác cỡ lớn qua internet (xem trang 22) 
n h ậ n đ ă n g k í  2 4 / 2 4  （https://sodaigomi.city.tachikawa.lg.jp/Public)

Vui lòng đặt rác vào đúng chỗ trước 8:00 sáng của ngày thu gom.

Chủ nhật Thứ 2    Thứ 3        Thứ 4 Thứ  5 Thứ 6 Thứ 7

N ă m 2024

Wakaba-cho / Saiwai-cho / Kashiwa-choQuận 33
Tháng
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đồ đựng bằng nhựa
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đồ đựng bằng nhựa

chai lọ cành cây rác có hại

chai lọ       cành cây rác có hại

bìnhxịt

bìnhxịt (túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

(túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

chai lọ       cành cây rác có hại bìnhxịt (túi chỉ định)       đồ nhựa

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)
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báo chí・
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tờ rơichai nhựa bìa nâu

carton

Vui lòng đặt rác vào đúng chỗ trước 8:00 sáng của ngày thu gom.

Nếu hàng xóm của bạn trình bày bất kỳ vấn đề nào, hãy liên hệ với Đường dây nóng Mimamori của Thành phố Tachikawa. (xem trang P24)

Chủ nhật Thứ 2    Thứ 3        Thứ 4 Thứ  5 Thứ 6 Thứ 7

N ă m 2024

Wakaba-cho / Saiwai-cho / Kashiwa-choQuận 33
Tháng
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燃やせるごみ
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chai nhựa quần áo cũ

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

(túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

chai lọ       cành cây rác có hại bìnhxịt (túi chỉ định)       đồ nhựa

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

báo chí・
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tờ rơi
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(túi chỉ định)
báo chí・
tờ rơi

Bắt đầu nhận đăng kí rác cỡ lớn qua internet (xem trang 22) 
n h ậ n đ ă n g k í  2 4 / 2 4  （https://sodaigomi.city.tachikawa.lg.jp/Public)

Vui lòng đặt rác vào đúng chỗ trước 8:00 sáng của ngày thu gom.

Chủ nhật Thứ 2    Thứ 3        Thứ 4 Thứ  5 Thứ 6 Thứ 7

N ă m 2024

Wakaba-cho / Saiwai-cho / Kashiwa-choQuận 33
Tháng
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燃やせるごみ
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tờ rơi

chai nhựa

chai nhựa

chai nhựa

quần áo cũ

chai nhựa

bìa nâu
carton

quần áo cũ

bìa nâu
carton

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

(túi chỉ định)đồ đựng bằng nhựa

chai lọ cành cây rác có hại

chai lọ       cành cây rác có hại

bìnhxịt

bìnhxịt (túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

(túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

chai lọ       cành cây rác có hại bìnhxịt (túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

Vui lòng đặt rác vào đúng chỗ trước 8:00 sáng của ngày thu gom.

Nếu hàng xóm của bạn trình bày bất kỳ vấn đề nào, hãy liên hệ với Đường dây nóng Mimamori của Thành phố Tachikawa. (xem trang P24)

Chủ nhật Thứ 2    Thứ 3        Thứ 4 Thứ  5 Thứ 6 Thứ 7

N ă m 2024

Wakaba-cho / Saiwai-cho / Kashiwa-choQuận 33
Tháng



燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせないごみ

立川市

燃やせないごみ

立川市

5

19

２6

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

2

9

１6

23

30

4

11

18

25

3

17

24

31

10

12

8888

29

9

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

báo chí・

lon

tờ rơi

lon

(túi chỉ định)
báo chí・
tờ rơi

(túi chỉ định) lon

chai nhựa

chai nhựa

chai nhựa

quần áo cũ

chai nhựa

bìa nâu
carton

quần áo cũ

bìa nâu
carton

chai nhựa quần áo cũ

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

chai lọ cành cây rác có hại

chai lọ       cành cây rác có hại

bìnhxịt

bìnhxịt (túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

(túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

chai lọ       cành cây rác có hại bìnhxịt (túi chỉ định)       đồ nhựa

Vui lòng đặt rác vào đúng chỗ trước 8:00 sáng của ngày thu gom.

Chủ nhật Thứ 2    Thứ 3        Thứ 4 Thứ  5 Thứ 6 Thứ 7

N ă m 2024

Wakaba-cho / Saiwai-cho / Kashiwa-choQuận 33
Tháng



燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせないごみ

立川市

2

9

23

30

3

10

17

24

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

1

8

15

22

29

7

21

28

14

16

4

9999

燃やせないごみ

立川市

10

chai nhựa

chai nhựa

chai nhựa

quần áo cũ

bìa nâu
carton

quần áo cũ

chai nhựa quần áo cũ

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

(túi chỉ định)đồ đựng bằng nhựa

chai lọ cành cây rác có hại

chai lọ       cành cây rác có hại

bìnhxịt

bìnhxịt (túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

(túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

báo chí・

lon

tờ rơi

lon

(túi chỉ định)
báo chí・
tờ rơichai nhựa bìa nâu

carton

Bắt đầu nhận đăng kí rác cỡ lớn qua internet (xem trang 22) 
n h ậ n đ ă n g k í  2 4 / 2 4  （https://sodaigomi.city.tachikawa.lg.jp/Public)

Vui lòng đặt rác vào đúng chỗ trước 8:00 sáng của ngày thu gom.

Nếu hàng xóm của bạn trình bày bất kỳ vấn đề nào, hãy liên hệ với Đường dây nóng Mimamori của Thành phố Tachikawa. (xem trang P24)

Chủ nhật Thứ 2    Thứ 3        Thứ 4 Thứ  5 Thứ 6 Thứ 7

N ă m 2024

Wakaba-cho / Saiwai-cho / Kashiwa-choQuận 33
Tháng



燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせないごみ

立川市

7

21

8

15

22

29

9

16

30

10

17

31

11

18

6

13

20

27

5

19

26

12

14

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

21 3 4

燃やせないごみ

立川市

燃やせないごみ

立川市

23 24 25

28

11

chai nhựa

chai nhựa

chai nhựa

quần áo cũ

chai nhựa

bìa nâu
carton

quần áo cũ

bìa nâu
carton

chai nhựa quần áo cũ

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

(túi chỉ định)

chai lọ cành cây rác có hại

chai lọ       cành cây rác có hại

bìnhxịt

bìnhxịt (túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

(túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

chai lọ       cành cây rác có hại bìnhxịt (túi chỉ định)       đồ nhựa

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

báo chí・

lon

tờ rơi

lon

(túi chỉ định)
báo chí・
tờ rơichai nhựa bìa nâu

carton

Vui lòng đặt rác vào đúng chỗ trước 8:00 sáng của ngày thu gom.

Chủ nhật Thứ 2    Thứ 3        Thứ 4 Thứ  5 Thứ 6 Thứ 7

N ă m 2024

Wakaba-cho / Saiwai-cho / Kashiwa-choQuận 33
Tháng 10



燃やせないごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせないごみ

立川市

4

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

1

8

15

22

29

3

10

17

24

2

１6

23

30

9

11

28

12

11

chai nhựa

chai nhựa

chai nhựa

quần áo cũ

chai nhựa

bìa nâu
carton

quần áo cũ

bìa nâu
carton

chai nhựa quần áo cũ

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

(túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

chai lọ       cành cây rác có hại bìnhxịt (túi chỉ định)       đồ nhựa

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

báo chí・

lon

tờ rơi

lon

(túi chỉ định)
báo chí・
tờ rơi

(túi chỉ định)
báo chí・
tờ rơi

Bắt đầu nhận đăng kí rác cỡ lớn qua internet (xem trang 22) 
n h ậ n đ ă n g k í  2 4 / 2 4  （https://sodaigomi.city.tachikawa.lg.jp/Public)

Vui lòng đặt rác vào đúng chỗ trước 8:00 sáng của ngày thu gom.

Nếu hàng xóm của bạn trình bày bất kỳ vấn đề nào, hãy liên hệ với Đường dây nóng Mimamori của Thành phố Tachikawa. (xem trang P24)

Chủ nhật Thứ 2    Thứ 3        Thứ 4 Thứ  5 Thứ 6 Thứ 7

N ă m 2024

Tháng
33Quận Wakaba-cho / Saiwai-cho / Kashiwa-cho



燃やせないごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせるごみ

立川市

燃やせないごみ

立川市

2

9

23

30

3

10

17

24

31

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

1

8

15

22

29

7

21

28

14

16

4

13

12

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

báo chí・

lon

tờ rơi

lon

(túi chỉ định)
báo chí・
tờ rơi

chai nhựa

chai nhựa

chai nhựa

quần áo cũ

chai nhựa

bìa nâu
carton

quần áo cũ

bìa nâu
carton

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

(túi chỉ định)

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

đồ đựng bằng nhựa

(túi chỉ định)đồ đựng bằng nhựa

chai lọ cành cây rác có hại

chai lọ       cành cây rác có hại

bìnhxịt

bìnhxịt (túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

(túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ       cành cây rác có hại bìnhxịt (túi chỉ định)       đồ nhựa

chai lọ cành cây rác có hại bìnhxịt
tạp chí・sách・giấy 

vụn・hộp sữa

Việc thu gom trực tiếp 
rác tái chế và rác thải sẽ 
kết thúc vào ngày 27.

Ngày đổ rác cuối cùng 
của năm 

Bắt đầu nhận đăng kí rác cỡ lớn qua internet (xem trang 22) 
n h ậ n đ ă n g k í  2 4 / 2 4  （https://sodaigomi.city.tachikawa.lg.jp/Public)

Vui lòng đặt rác vào đúng chỗ trước 8:00 sáng của ngày thu gom.

Chủ nhật Thứ 2    Thứ 3        Thứ 4 Thứ  5 Thứ 6 Thứ 7

N ă m 2024

Tháng
33Quận Wakaba-cho / Saiwai-cho / Kashiwa-cho

Sẽ không thu rác từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 5 tháng 1. 
Vui lòng giữ rác tái chế và rác thải ở nhà.



☎☎ 042−531−5311☎☎ 042−531−5517

☎☎ 042−506−0024

☎☎ 042−519−5319

☎☎ 042−531−0950

ごめんなさい！

出し方をご確認いただき、次回の収集日にお出しください。
ご不明な点がございましたら､連絡先へお問い合わせください。【連絡先】立川市ごみ対策課　☎042-531-5517□ 燃やせるごみ専用指定収集袋で出してください□ 燃やせないごみ専用指定収集袋で出してください□ 収集日が違います

□ 汚れているものが入っています▶汚れを落としてから出してください汚れが落ちない場合は 　　　　　　　 専用指定収集袋で出してください□ 
▶異物を取り除き分別し､収集日に出してください燃やせるごみ･燃やせないごみ ⇒専用指定収集袋で出してください
びん･缶　　　　　　　　　　 ⇒かごに入れて出してください
紙類･ダンボール　　　　　　 ⇒紐でしばって出してください
容器包装プラスチック（ペットボトルのラベル･キャップ）

ペットボトル有害ごみ（ライター･電池･蛍光灯 スプレー缶

□ 粗大ごみです
▶粗大ごみ受付センターへお申込ください（電話またはインターネット）

□ その他

45ℓまでの透明または半透明の袋に入れて出してください

月　　　　日　　 担当車両

燃やせるごみ
燃やせないごみ

Container	and	

packaging	

plastics

Burnable	

garbage

Glass

bottles
Harmful	trash Spray	cans

Pruning	

branches

Magazines,

books,	

miscellaneous	

papers,

Milk	paper	packs,	

etc.

Non-burnable	

garbage
Plastic	products PET	bottles

Corrugated	

cardboards,

brown	papers

Recyclable	cloth
Burnable	

garbage
Cans

Newspapers,

flyers

容器包装塑料 可燃垃圾 瓶 有害垃圾 喷雾罐 剪枝
杂志・书・杂纸
装牛奶等用的纸盒

不可燃垃圾 制品塑料 塑料瓶 纸箱・牛皮纸 旧布 可燃垃圾 罐 报纸・广告纸

용기 포장

플라스틱

가연

쓰레기
병

유해

쓰레기
스프레이 캔 선정 가지

잡지, 책, 폐지,
우유팩등 
종이 팩

불연쓰레기 제품 플라스틱 패트병
골판지

갈색 종이
낡은 천

가연

쓰레기
캔

신문

전단지

燃やせるごみ

立川市

容器包装プラスチック びん 有害ごみ せん定枝スプレー缶 雑誌・本・雑がみ・
牛乳等紙パック

燃やせないごみ

立川市

製品プラスチック

燃やせるごみ

立川市

缶 新聞・折込チラシペットボトル 段ボール・茶色紙 古布

24

BӴn c· thԜ t³m th¹ng tin vԚ l֗ch thu gom r§c viԒt bԄng c§c thֵ tiԒng kh§c tr°n website cֳa 
th¨nh ph֝ Tachikawa.

●●Danh sách các loại rác được thu gom theo từng ngày

▶ ▶▶

▶

Hãy hợp tác trong việc giảm thiểu chất thải và phân loại phù hợp.

Trong trường hợp phân loại sai, vứt sai ngày.. có 
thể bị dán nhãn và để lại

Ngay cả khi bạn kinh doanh cửa hàng tại nhà, không 
thể xử lý rác thải do hoạt động kinh doanh tạo ra 
giống như rác thải sinh hoạt.
Xem chi tiết tại trang chủ của thành phố.

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Hàng tuần Hàng tuần Cách tuần Cách tuầnHàng tuần Cách tuầnHàng tuần Hàng tuần

Rác thải kinh doanh không được vứt như rác thải sinh hoạt

Hotline TP TachikawaĐịa chỉ mang trực tiếp tớiYêu cầu thu gom rác cỡ lớYêu cầu thu gom rác cỡ lớnn
Trung tâm tiếp nhận rác cỡ lớTrung tâm tiếp nhận rác cỡ lớnn Trung tâm Vệ sinh

Trung tâm tái chế tổng hợp
☎☎☎☎ 004422−−553131−−55313111

Tiếp nhận：thứ 2～thứ 6（trừ lễ, cuối năm)
sáng 9 h～chiều 4 h

☎☎☎☎ 004422−5−53311−5−5551177
Tiếp nhận：thứ 2～thứ 6（trừ lễ, cuối năm)

sáng 8 h 3 0 ～chiều 5 h 15

Nếu hàng xóm của bạn trình 
bày bất kỳ vấn đề nào, Hãy 
gọi tới đường dây nóng.

Rác cháy được

Rác không cháy…

Liên quan rác thải sinh hoạtLiên quan rác thải sinh hoạt
▶▶▶ Phòng xử lPhòng xử lý ý rácrác

(túi chỉ định) (túi chỉ định) (túi chỉ định)

Rác cháy được
Báo chí・tờ

rơilonCành câyBình xịtRác có hạiChai lọ Đồ nhựaRác không cháy
Tạpchí・sách・giấy

vụn・ hộp sữaRác cháy được
Đồ đựng bằng

nhựa Quần áo cũ
Carton
Bìa nâuChai nhựa




